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Nội dung
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	Mở đầu
	Nhận biết

	-– Nhận biết được một số dụng cụ và hoá chất sử dụng trong môn Khoa học tự nhiên 8. 
– Nêu được quy tắc sử dụng hoá chất an toàn (chủ yếu những hoá chất trong môn Khoa học tự nhiên 8).
 – Nhận biết được các thiết bị điện trong môn Khoa học tự nhiên 8. 
 - Trình bày được cách sử dụng điện an toàn.
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	Phản ứng hoá học 
- Biến đổi vật lí và biến đổi hoá học 
- Phản ứng hoá học 
- Năng lượng trong các phản ứng hoá học
- Định luật bảo toàn khối lượng
- Phương trình hoá học
- Mol và tỉ khối của chất khí
- Tính theo phương trình hoá học
- Nồng độ dung dịch
- Tốc độ phản ứng và chất xúc tác

	 Nhận biết

	- Nêu được khái niệm sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học.
– Nêu được khái niệm phản ứng hoá học, chất đầu và sản phẩm.
– Nêu được sự sắp xếp khác nhau của các nguyên tử trong phân tử chất đầu và sản phẩm
– Nêu được khái niệm về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
– Trình bày được các ứng dụng phổ biến của phản ứng toả nhiệt (đốt cháy than, xăng, dầu).
- Phát biểu được định luật bảo toàn khối lượng.
– Nêu được khái niệm về mol (nguyên tử, phân tử). 
– Nêu được khái niệm tỉ khối, viết được công thức tính tỉ khối của chất khí.
– Nêu được khái niệm thể tích mol của chất khí ở áp suất 1 bar và 25 0C
- Nêu được khái niệm hiệu suất của phản ứng  
– Nêu được dung dịch là hỗn hợp lỏng đồng nhất của các chất đã tan trong nhau.
– Nêu được định nghĩa độ tan của một chất trong nước, nồng độ phần trăm, nồng độ mol.
– Nêu được khái niệm về tốc độ phản ứng (chỉ mức độ nhanh hay chậm của phản ứng hoá học).
-  Nêu được khái niệm về chất xúc tác.
-Trình bày được một số yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và nêu được một số ứng dụng thực tế..
	C2,3,4,
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	Thông hiểu

	- Phân biệt được sự biến đổi vật lí, biến đổi hoá học. Đưa ra được ví dụ về sự biến đổi vật lí và sự biến đổi hoá học.
– Tiến hành được một số thí nghiệm về sự biến đổi vật lí và biến đổi hoá học.
– Chỉ ra được một số dấu hiệu chứng tỏ có phản ứng hoá học xảy ra.
– Đưa ra được ví dụ minh hoạ về phản ứng toả nhiệt, thu nhiệt.
- Tiến hành được thí nghiệm để chứng minh: Trong phản ứng hoá học, khối lượng được bảo toàn.
- Lập được sơ đồ phản ứng hoá học dạng chữ và phương trình hoá học (dùng công thức hoá học) của một số phản ứng hoá học cụ thể.
– So sánh được chất khí này nặng hay nhẹ hơn chất khí khác dựa vào công thức tính tỉ khối.
– Sử dụng được công thức   để chuyển đổi giữa số mol và thể tích chất khí ở điều kiện chuẩn: áp suất 1 bar ở 25 0C.
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	C15,16,
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	Vận dụng
	– Tính được khối lượng mol (M); Chuyển đổi được giữa số mol (n) và khối lượng (m)
- Tính được độ tan, nồng độ phần trăm; nồng độ mol theo công thức.
- Tính được lượng chất trong phương trình hóa học theo số mol, khối lượng hoặc thể tích ở điều kiện 1 bar và 25 0C.
- Tính được hiệu suất của một phản ứng dựa vào lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế.
Tiến hành được thí nghiệm pha một dung dịch theo một nồng độ cho trước.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	C23, 24

	Acid – Base – pH – Oxide –Muối
- Acid (axit)
- Base (bazơ)
- Thang pH

	Nhận biết

	– Nêu được khái niệm acid (tạo ra ion H+).
– Trình bày được một số ứng dụng của một số acid thông dụng (HCl, H2SO4, CH3COOH).
– Nêu được khái niệm base (tạo ra ion OH–).
– Nêu được kiềm là các hydroxide tan tốt trong nước.
-Nêu được thang pH, sử dụng pH để đánh giá độ acid - base của dung dịch.
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	Thông hiểu

	– Tiến hành được thí nghiệm của hydrochloric acid (làm đổi màu chất chỉ thị; phản ứng với kim loại), nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của acid.
– Tra được bảng tính tan để biết một hydroxide cụ thể thuộc loại kiềm hoặc base không tan.
– Tiến hành được thí nghiệm base là làm đổi màu chất chỉ thị, phản ứng với acid tạo muối, nêu và giải thích được hiện tượng xảy ra trong thí nghiệm (viết phương trình hoá học) và rút ra nhận xét về tính chất của base.
- Tiến hành được một số thí nghiệm đo pH (bằng giấy chỉ thị) một số loại thực phẩm (đồ uống, hoa quả,...).
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	Vận dụng

	Liên hệ được pH trong dạ dày, trong máu, trong nước mưa, đất.
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TRƯỜNG TH&THCS VĂN PHONG


	ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
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I. TRẮC NGHIỆM 
[bookmark: _Hlk212328880]*Dạng nhiều lựa chọn (3 điểm)
Câu 1. Dụng cụ thí nghiệm nào dùng để lấy dung dịch hóa chất lỏng?
A. Kẹp gỗ. 				B. Bình tam giác. 
C. Ống nghiệm. 			D. Ống hút nhỏ giọt.
Câu 2 . Phát biểu nào sau đây là đúng về sự biến đổi hóa học?
A. Biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi về trạng thái, hình dạng, kích thước.......nhưng vẫn giữ nguyên là chất ban đầu.                	
B. Biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi tạo ra chất khác.     	
C. Biến đổi hóa học là hiện tượng chất không có sự biến đổi tạo ra chất khác.     
D. Biến đổi hóa học là hiện tượng chất có sự biến đổi một phần tạo ra chất khác.  
Câu 3. Dấu hiệu nhận ra có chất mới tạo thành là
A. sự thay đổi về màu sắc.	               B. xuất hiện chất khí.
C. xuất hiện kết tủa.	                        D. cả 3 dấu hiệu trên.
Câu 4. Phát biểu nội dung định luật bảo toàn khối lượng nào sau đây là đúng?
A. Tổng khối lượng sản phẩm bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
B. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
C. Tổng khối lượng sản phẩm lớn hơn tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
D. Tổng khối lượng sản phẩm nhỏ hơn hoặc bằng tổng khối lượng các chất tham gia phản ứng.
Câu 5. Mol là gì?
A. Là khối lượng ban đầu của chất đó.
B. Là khối lượng sau khi tham gia phản ứng hóa học.
C. Bằng 6.1023.
D. Là lượng chất có chứa NA (6,022.1023 ) nguyên tử hoặc phân tử chất đó.
Câu 6. Hiệu suất phản ứng là
A. là tỉ số giữa khối lượng mol của chất tham gia và chất sản phẩm.	
B. là tỉ số giữa thể tích mol của các chất sản phẩm. 
C. là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo thực tế và lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết.          	
D. là tỉ số giữa lượng sản phẩm thu được theo lí thuyết và lượng sản phẩm thu được theo thực tế. 
Câu 7. Phát biểu nào sau đây là đúng về chất xúc tác? 
A. Chất xúc tác không làm thay đổi tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
B. Chất xúc tác làm thay đổi tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
C. Chất xúc tác làm giảm tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
D. Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị thay đổi cả về lượng và chất sau phản ứng.
Câu 8: Dung dịch có pH = 13 có môi trường gì? 
A. Rất acid.             B. Acid yếu.               C. Trung tính.                 D.Rất base.
Câu 9: Acid là những hợp chất hóa học có đặc điểm chung nào sau đây? 
A. Trong phân tử có nguyên tử oxygen liên kết với gốc acid. 
B. Khi tan trong nước, acid tạo ra ion H⁺. 
C. Có vị ngọt và làm đổi màu quỳ tím sang xanh. 
D. Chỉ tác dụng với kim loại tạo ra muối và nước.
Câu 10: Dung dịch acid có tính chất hóa học đặc trưng nào sau đây? 
A. Làm đổi màu giấy quỳ tím từ đỏ sang xanh. 
B. Làm đổi màu giấy quỳ tím từ tím sang đỏ. 
C. Không làm đổi màu giấy quỳ tím. 
D. Làm đổi màu giấy quỳ tím từ xanh sang tím.
Câu 11: Theo định nghĩa, base là những hợp chất trong phân tử có nguyên tử kim loại liên kết với nhóm nào? 
A. Hydro (H+)                           B. Hydroxide (OH-) 
C. Chloride (Cl-)                       D. Sulfat (SO4 2-)
Câu 12: Giá trị pH của một dung dịch cho biết điều gì? 
A. Nồng độ của chất tan trong dung dịch. 
B. Mức độ dẫn điện của dung dịch.
C. Tính acid, base hay trung tính của dung dịch. 
D. Khối lượng riêng của dung dịch.
*Dạng đúng/sai(2 điểm)
Câu 13: Đọc kỹ các phát biểu dưới đây và cho biết phát biểu đó là Đúng (Đ) hay Sai (S).
a. Sự biến đổi hóa học là quá trình tạo ra chất mới từ các chất ban đầu. 
b. Trong một phản ứng hóa học, các nguyên tử chỉ thay đổi vị trí liên kết để tạo ra các phân tử sản phẩm. 
c. Phản ứng thu nhiệt là phản ứng khi xảy ra cần được cung cấp năng lượng dưới dạng nhiệt từ môi trường. 
d. Đốt cháy than, xăng, dầu là các ví dụ về ứng dụng phổ biến của phản ứng thu nhiệt.
Câu 14: Đọc các phát biểu sau và cho biết chúng là Đúng (Đ) hay Sai (S).
a) 1 mol khí oxy (O2) ở điều kiện chuẩn (1 bar, 25°C) có thể tích là 24,79 lít.
b) Khối lượng mol của hợp chất CaCO3 là 100 amu. 
c) Nếu độ tan của một chất ở 20°C là 36g, thì 100g nước ở nhiệt độ đó có thể hòa tan tối đa 36g chất đó để tạo thành dung dịch bão hòa. 
d) Dung dịch có nồng độ mol 0,5 M nghĩa là có 0,5 gam chất tan trong 1 lít dung dịch.
  *Dạng câu trả lời ngắn(2 điểm)
Câu 15: Trong các quá trình sau đây, có bao nhiêu quá trình là biến đổi hóa học:
1, Nước đá tan chảy thành nước lỏng.
2, Đốt cháy một tờ giấy thành tro.
3, Hòa tan đường vào nước tạo thành nước đường.
4, Quá trình quang hợp của cây xanh.
5, Sắt bị gỉ trong không khí ẩm.
6, Thủy tinh nóng chảy được thổi thành bình cầu.
Câu 16: Trong các phản ứng sau, có bao nhiêu phản ứng là phản ứng tỏa nhiệt?
1, Nung đá vôi.
2, Đốt cháy than.
3, Đốt cháy cồn.
4, Phản ứng giữa sắt và lưu huỳnh cần đun nóng lúc đầu, sau đó phản ứng tự xảy ra.
Câu 17: Khi đốt cháy magiesium trong không khí, thấy ánh sáng chói và tạo ra chất rắn trắng (magiesium oxide). Hỏi trong thí nghiệm này có bao nhiêu dấu hiệu cho thấy phản ứng hoá học xảy ra?
[bookmark: _Hlk212389215]Câu 18: Cho phương trình hóa học : N2 + 3H2 → 2NH3. Tổng hệ số các chất bằng bao nhiêu?
Câu 19: Một dung dịch được xác định có tính base. Theo thang pH, giá trị pH của dung dịch này phải lớn hơn bao nhiêu?
Câu 20: Nước tinh khiết ở 25°C có giá trị pH bằng bao nhiêu?
Câu 21: Trong các chất sau có bao nhiêu chất thuộc acid: HCl, NaHCO3, NaOH, Ca(OH)2, HBr, H2O, H2SO4, CO2
Câu 22: Lưu huỳnh cháy theo sơ đồ phản ứng sau: 
Sulfur + khí oxygen → sulfur dioxide
Nếu đốt cháy 48 gam sulfur và thu được 96 gam sulfur dioxide thì khối lượng oxygen đã tham gia vào phản ứng là.
II. TỰ LUẬN( 3 điểm)
Câu 23 (1,0 điểm): Lập phương trình hóa học của các phản ứng hóa học sau:
a, Al + O₂ → Al₂O₃
b, K + H₂O → KOH + H₂
c, CH₄ + O₂ → CO₂ + H₂O
d, Al + HCl → AlCl₃ + H₂
Câu 24 (1,0 điểm): Khi cho 6,5g kim loại Zn phản ứng với dung dịch hydrocloric acid loãng như sau:  Zn+ HCl → ZnCl2 + H2. Tính khối lượng HCl đã tham gia phản ứng.
Câu 25: (1,0 điểm): Bác An thường xuyên có cảm giác ợ chua, nóng rát vùng thượng vị sau khi ăn các món ăn nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng. Sau khi đi khám, bác sĩ chẩn đoán bác bị trào ngược dạ dày thực quản do pH dạ dày thấp hơn mức bình thường. Biết rằng, pH bình thường của dịch dạ dày dao động trong khoảng 1,5 – 3,5. Giải thích tại sao pH dạ dày thấp lại gây ra các triệu chứng ợ chua, nóng rát và trào ngược dạ dày thực quản.
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I.TRẮC NGHIỆM (7,0 điểm)
*Dạng nhiều lựa chọn
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	Đ/A
	D
	B
	D
	A
	D
	C
	B
	D
	B
	B
	B
	C


*Dạng đúng/sai
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 01 ý trong 01 câu hỏi được 0,10 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 02 ý trong 01 câu hỏi được 0,25 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 03 ý trong 01 câu hỏi được 0,50 điểm.
- Thí sinh chỉ lựa chọn chính xác 04 ý trong 01 câu hỏi được 1,00 điểm.
	Câu 13
	Câu 14

	a
	Đ
	a
	Đ

	b
	Đ
	b
	S

	c
	Đ
	c
	Đ

	d
	S
	d
	S


*Dạng câu trả lới ngắn
Mỗi đáp án đúng 0,25 điểm

	Câu 15
	3
	Câu 19
	7

	Câu 16
	2
	Câu 20
	7

	Câu 17
	2
	Câu 21
	3

	Câu 18
	6
	Câu 22
	48



II. TỰ LUẬN: (3,0 điểm)

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	23 
(1,0 điểm)
	a, 4 Al + 3O₂ → 2Al₂O₃
b, 2K + 2H₂O →2 KOH + H₂
c, CH₄ + 2O₂ → CO₂ + 2H₂O
d, 2Al + 6HCl → 2AlCl₃ + 3H₂

	0,25
0,25
0,25
0,25

	

24
(1,0 điểm)
	- Số mol của Zn: 
                                          nZn =  

                                               Zn     +   2HCl →   ZnCl2+ H2

Theo PTHH:                         1 (mol)    2(mol)
Theo đề bài:                        0,1 (mol)    x (mol)

   suy ra  nHCl=  0,2 mol
Khối lượng HCl là:
mHCl = 0,2  x 36,5 = 7,3g
	

1,0


	25
(1,0 điểm)
	Khi pH dạ dày thấp hơn bình thường (nghĩa là nồng độ axit HCl cao), lượng axit dư thừa dễ trào ngược lên thực quản, gây kích ứng và tổn thương niêm mạc thực quản, dẫn đến cảm giác ợ chua, nóng rát và trào ngược dạ dày – thực quản.
	1,0
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           MA TR Ậ N Đ Ề   KI Ể M TRA Đ Ị NH KÌ  

        TT      Chủ   đề/Chương      Nội   dung/đơn  v ị   kiến   thức    Mức   độ   đánh   giá    Tổng  Tỉ   lệ   %   điểm  

TNKQ  Tự   luận    

Nhiều   lựa   chọn  “Đúng   –   Sai”  Trả   lời   ngắn   

Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng  Biết  Hiểu  Vận  dụng   

1  M ở   đ ầ u     (3 ti ế t)  M ở   đ ầ u  1   0,25             1        2,5%  

2    Ph ả n  ứ ng  hoá h ọ c   (17  ti ế t)  Biến đổi vật lí  và biến đổi hóa  học.  1   0,25    1   1,0  0,5  câu    1   0,25      2  1,5   20%  

Phản ứng hóa  học và năng  lượng của  PƯHH  1   0,25       1   0,25     1  1  1  1  15%  

Định luật bảo  toàn khối lượng   1   0,25       1   0,25      1  1   5%  

Mol và tỉ khối  của chất khí  1   0,25       1   0,25      1  1   5%  

Tính theo  PTHH        1   0,25     1   1  1  12,5%  

Nồng độ dung  dịch  1   0,25       1   0,25      1  1   5%  

UBND Đ Ặ C KHU CÁT H Ả I  MA TR Ậ N, B Ả N Đ Ặ C T Ả   Đ Ề   KI Ể M TRA GI Ữ A H Ọ C KÌ I  
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